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	STT
	Họ tên
	Chức vụ 
Hội đồng
	Ngày sinh
	Giới tính
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	Bùi Văn Khắng
	Chủ tịch
	16/5/1971
	Nam
	Phó chủ tịch UBND tỉnh

	2
	Lê Thành Cung
	Phó Chủ tịch thường trực
	22/4/1973
	Nam
	Giám đốc Sở Tư pháp

	3
	Huỳnh Thị Mai Anh
	Phó Chủ tịch
	27/7/1969
	Nữ
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp

	4
	Nguyễn Huy Thắng
	Phó Chủ tịch
	25/3/1964
	Nam
	Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

	5
	Nguyễn Thị Ngân
	Phó Chủ tịch
	02/11/1970
	Nữ
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

	6
	Nguyễn Thuận
	Ủy viên
	24/9/1978
	Nam
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	7
	Lê Xuân Men
	Ủy viên
	20/02/1969
	Nam
	Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

	8
	Lê Hồng Thắng
	Ủy viên
	28/9/1974
	Nam
	Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

	9
	Nguyễn Tiến Dương
	Ủy viên
	10/4/1963
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ

	10
	Lê Ngọc Thanh
	Ủy viên
	05/06/1976
	Nam
	Phó Chánh Thanh tra tỉnh

	11
	Lê Quang Ngọc
	Ủy viên
	17/10/1979
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

	12
	Châu Hoài Thu
	Ủy viên
	28/10/1978
	Nữ
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	13
	Nguyễn Thành Tâm
	Ủy viên
	14/02/1963
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	14
	Trần Tiến Dũng
	Ủy viên
	03/11/1961
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

	15
	Cao Văn Chiến
	Ủy viên
	05/04/1964
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

	16
	Nguyễn Minh Tuấn
	Ủy viên
	06/08/1965
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	17
	Trịnh Đăng Thanh
	Ủy viên
	20/10/1962
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Du lịch

	18
	Vũ Văn Kinh
	Ủy viên
	12/6/1963
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

	19
	Vũ Duy Văn
	Ủy viên
	19/7/1982
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	20
	Hà Thị Thanh Lê
	Ủy viên
	07/01/1977
	Nữ
	Phó Giám đốc Sở Tài chính

	21
	Lê Hồng Giang
	Ủy viên
	02/5/1975
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Công thương

	22
	Đỗ Mạnh Hùng
	Ủy viên
	11/02/1975
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

	23
	Nguyễn Việt Hùng
	Ủy viên
	19/9/1982
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Xây dựng

	24
	Hoàng Vĩnh Khuyến
	Ủy viên
	01/02/1971
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	25
	Đặng Thúy Doan
	Ủy viên
	28/9/1970
	Nữ
	Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

	26
	Ân Thị Thìn
	Ủy viên
	16/3/1976
	Nữ
	Phó Trưởng Ban Dân tộc

	27
	Phạm Thanh Thủy
	Ủy viên
	11/8/1963
	Nam
	Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

	28
	Nguyễn Thị Thiện
	Ủy viên
	03/7/1978
	Nữ
	Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh

	29
	Đặng Thị Kim Chung
	Ủy viên
	03/02/1976
	Nữ
	Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

	30
	Phạm Thùy Dương
	Ủy viên
	25/10/1976
	Nữ
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	31
	Vũ Ngọc Tuấn
	Ủy viên
	19/3/1971
	Nam
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

	32
	Đặng Phúc Lâm
	Ủy viên
	08/12/1970
	Nam
	Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

	33
	Nguyễn Mạnh Thường
	Ủy viên
	12/10/1973
	Nam
	Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh

	34
	Nguyễn Thị Mai Thúy
	Ủy viên
	31/10/1968
	Nữ
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

	35
	Đỗ Cao Thượng
	Ủy viên
	15/6/1962
	Nam
	Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

	36
	Nguyễn Thị Kim Nhàn
	Ủy viên
	12/11/1977
	Nữ
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

	37
	Phạm Hồng Thái
	Ủy viên
	31/10/1987
	Nam
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

	38
	Nguyễn Văn Đường
	Ủy viên
	20/10/1965
	Nam
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

	39
	Trần Đình Trách
	Ủy viên
	06/02/1969
	Nam
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

	40
	Lê Văn Xuân
	Ủy viên
	03/4/1949
	Nam
	Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

	41
	Lê Cao Long
	Ủy viên
	27/2/1976
	Nam
	Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

	42
	Lê Như Thiều
	Ủy viên
	30/8/1959
	Nam
	Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

	TỔNG CỘNG: 42 THÀNH VIÊN (Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và 37 Ủy viên Hội đồng)


